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	ĐỀ CHÍNH THỨC  


ĐỀ THI 
Giao lưu học sinh giỏi cấp trường năm học: 2022 – 2023
Môn: Vật lí 8
Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1.(4 điểm):  Hai bạn An và Bình đi xe đạp cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 12km và đi ngược chiều nhau. An đi  từ A với vận tốc 5km/h, Bình đi từ B với vận tốc 3km/h. Hỏi:
       a) Sau bao lâu hai bạn ấy gặp nhau ? 

       b) Hai bạn ấy gặp nhau cách A bao nhiêu km ?
Câu 2.( 2 điểm):  Một viên gạch có kích thước a.b.c = 3cm x 4cm x 5cm. Lần lượt đặt 3 mặt liên tiếp của viên gạch lên mặt sàn nằm ngang. Biết khối lượng của viên gạch là 0,45kg. Hãy tính:
       a) Tính áp lực của viên gạch lên mặt sàn trong ba trường hợp.

       b) Áp suất của viên gạch lên mặt sàn khi đặt 1 mặt của viên gạch có kích thước S = a.c lên mặt sàn nằm ngang.
	Câu 3 (3 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 và Đ2 là U1 =12V và U2 = 3V. Biết cường độ dòng điện chạy qua các đèn Đ2 là I2 = 0,5A; qua Đ3 là I3 = 1,25A, và qua Đ4 là I4 = 0.75A. Hãy xác định: 
       a) Hiệu điện thế ở hai đầu đèn Đ3; Đ4 và ở giữa hai điểm A,B.

      b) Cường độ dòng điện I1 và cường độ dòng điện trong toàn mạch ?
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Câu 4. (5 điểm):  Một miếng chì có khối lượng 50g và một miếng đồng có khối lượng 100g cùng được đun nóng đến 1000C rồi thả vào một chậu nước, nhiệt độ cuối cùng của nước là 600C. Biết nhiệt dung riêng của chì, đồng và nước lần lượt là c1 = 130J/kg.K, c2 = 380J/kg.K, c3 = 4200J/kg.K.
a) Tính nhiệt lượng nước thu vào.

b) Nếu khối lượng của nước m3 = 42,4g. Tìm nhiệt độ lúc đầu của nước.

Câu 5 (4 điểm): Một nguồn sáng S và hai gương nhỏ đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều. Vẽ ảnh và tính góc hợp bởi hai gương để một tia sáng đi từ nguồn sau khi phản xạ trên hai gương đi thẳng đến nguồn.
Câu 6.( 2 điểm ): Cho các dụng cụ sau: Lực kế, sợi dây ( khối lượng dây không đáng kể), bình có nước. Biết viên sỏi bỏ lọt và ngập trong bình nước, trọng lượng riêng của nước là d0 . Em hãy nêu phương án xác định khối lượng riêng của viên sỏi đó ?
------------------------HẾT--------------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ THI
Môn: Vật lí 8
	Câu
	Đáp án
	Điểm


	Câu 1
	Tóm tắt

vA = 5km/h

vB = 3km/h

sAB = 12km

-------------------

t = ? h

sAC = ? km
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- Vì An và Bình xuất phát cùng lúc và cùng gặp nhau nên thời gian đi là như nhau:
tA = tB = t

- Đoạn đường An  đi được là:  sAC = vA. tA 
- Đoạn đường Bình đi được là:  sBC = vB. tB
- Để gặp nhau, người thứ nhất đi hết đoạn đường  AC, người thứ hai đi hết đoạn đường BC nên tổng quãng đường mà hai người đã đi là: 
                               s = sAC + sBC 
- Thời gian kể từ lúc cùng xuất cho đến khi hai người gặp nhau là:


                    s = vA. tA + vB. tB  = t(vA + vB )
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- Địa điểm hai người gặp nhau tại C cách A là: 
                             sAC = vA. tA = 5.1,5 = 7,5km
Vậy: Hai người gặp nhau sau 1,5 giờ tại điểm C cách A là 7,5km.
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	Câu 2


	Tóm tắt bài toán:  a = 3cm = 0,03m ; b = 4cm = 0,04m; c= 5cm = 0,05m 

m = 0,45kg; F = ?N; p =?N/m2  
Giải 

- Vì khối lượng của viên gạch  không thay đổi nên khi lật cả ba mặt của viên gạch đó lên mặt sàn nằm ngang thì áp lực chịu một độ lớn có trọng lượng như nhau nên :  F = P = 10m = 10.0,45 = 4,5N

- Gọi S là diện tích của mặt viên gạch có kích thước S  = ac ( m2).
- Áp suất gây nên mặt sàn có diện tích S  = ac ( m2)  là: 
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                                               Đáp số: F = 4,5N;   p  = 3000N/m2
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	Câu 3
	a) -Vì đoạn mạch CD có các bóng đèn( Đ2 // Đ3//Đ4) nên:

                   UCD = U4 =  U3  = U2  = 3V

     - Vì  (Đ1 nt ĐCD) nên hiệu điện thế giữa hai đầu AB là: 

                   UAB = U1 + UCD = 12+ 3 = 15V
 b) -Vì đoạn mạch CD có các bóng đèn Đ2 // Đ3//Đ4 nên:

                    ICD = I2 + I3 + I4 = 0,5 + 1,25 +  0,75 = 2,5A

    - Vì  (Đ1 nt ĐCD) nên cường độ dòng điện chạy trong mạch AB là: 

                    IAB  = I1 = ICD = 2,5A
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	Câu 4
	a) Nhiệt lượng miếng chì tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 1000C xuống 600C là:
        Q1 = m1c1(t1 – t) = 0,05.130.(100 – 60) = 260 (J)

Nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra khi hạ nhiệt độ từ 1000C xuống 600C là:

        Q2 = m2c2(t2 – t) = 0,1.380.(100 – 60) = 1520 (J)

Nhiệt lượng của chì và đồng tỏa ra là:

         Qtỏa  = Q1 + Q2 = 260 + 1520 = 1780 (J)

Nhiệt lượng nước thu vào bằng nhiệt lượng chì và đồng tỏa ra nên nhiệt lượng của nước thu vào khi hệ cân bằng nhiệt là:

                      Q3 = Qtỏa = 1780 (J)       
b) Nhiệt lượng nước thu vào là:

             Q3 = m3.c3.(t –  t3) 
          =>  1780 (J) = 0,0424.4200.(60 – t3)  
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 t3 = 500C.

   Vậy nhiệt độ lúc đầu của nước là 500C.
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	Câu 5
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- Để tia phản xạ trên gương thứ hai đi thẳng đến nguồn, đường đi của tia sáng có dạng như hình 1. 
- Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:       
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- Tương tự ta có: 
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   Do đó: 
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Vậy: hai gương hợp với nhau một góc 600
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	Câu 6
	*Phương án xác định khối lượng riêng của viên sỏi như sau:
- Bước 1: Buộc viên sỏi bằng sợi dây rồi treo vào móc lực kế để xác định trọng lượng P của viên sỏi ngoài không khí.

- Bước 2: Nhúng cho viên sỏi này ngập trong nước, đọc số chỉ của lực kế xác định P1.

- Bước 3: Xác định lực đẩy Ác si met: FA = P – P1

- Bước 4: Xác định D bằng công thức: D = d0 .
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Lưu ý: Nếu học sinh có cách giải khác đúng vẫn được điểm tối đa
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